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1. Môn Tiếng Việt 

 

Kiến thức Nội dung ôn tập 

Tiếng Việt 

(Đọc) 

A/ Đọc thành tiếng 

- Đọc đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn thuộc các chủ 

điểm: Em đã lớn hơn, Một người một vẻ, Bố mẹ yêu thương, Ông bà yêu 

quý, Những người bạn nhỏ, Ngôi nhà thứ hai, Bạn thân ở trường, Nghề nào 

cũng quý. 

- Yêu cầu: Đọc đúng, liền mạch các từ, cụm từ trong câu; đọc trơn đoạn, bài 

đơn giản với tốc độ khoảng 60-65 tiếng/phút; biết ngắt, nghỉ hơi ở chỗ có 

dấu câu hoặc câu dài. 

- Nhắc lại được các chi tiết trong đoạn vừa đọc thông qua câu hỏi liên quan. 

- Hiểu được ý chính của đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin 

ngắn đã đọc. 

B/ Đọc hiểu 

Bài đọc hiểu 

- Trả lời câu hỏi thông qua việc nhắc lại các chi tiết trong văn bản. 

- Nhận biết được đặc điểm của nhân vật thông qua chi tiết trong văn bản. 

- Hiểu ý nghĩa của các chi tiết trong văn bản; Hiểu ý chính của đoạn văn/ 

bài văn. 

- Đặt bản thân vào nhân vật trong bài đọc nêu cách xử lý tình huống, liên hệ 

bản thân. 

- Trả lời câu hỏi về một số chi tiết nội dung trong văn bản như: Ai? Cái gì? 

Con gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Vì sao? 

- Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản dựa vào gợi ý. 

- Vận dụng, liên hệ chi tiết trong bài với bản thân hoặc với thực tế cuộc 

sống 

Luyện từ - Luyện câu 

- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; xác định đúng loại từ. 

- Đặt được câu với từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm. 

- Biết đặt và trả lời câu hỏi theo mẫu câu: Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào? 

- Biết đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?, Ở đâu? 

- Đặt đúng dấu câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than vào chỗ trống 

trong đoạn văn. 

- Bước đầu nắm được các từ có quan hệ trái nghĩa với nhau, tìm được từ trái 

nghĩa với các từ quen thuộc. 

 



Tiếng Việt 

(Viết) 

A/ Nghe - viết 

- Nghe - viết đúng bài chính tả (khoảng 45 – 50 chữ/15 phút). 

- Yêu cầu: Không mắc quá 5 lỗi trong bài viết; trình bày đúng quy định, 

sạch đẹp. Viết hoa đúng quy định với những chữ hoa đã học (tính đến tuần 

17). 

B/ Kĩ năng viết  

- Viết được một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 4 câu) giới thiệu về một đồ vật gần 

gũi, quen thuộc dựa vào gợi ý. 

 

2. Môn Toán 

Kiến thức Nội dung ôn tập 

Số học và  

phép tính 

- Biết đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100. 

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20. 

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. 

- Vận dụng được sơ đồ tách - gộp. 

- Thực hiện việc tính toán trong trường hợp có 2 dấu phép tính cộng, trừ; 

Thể hiện được việc cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 100 

- Bài toán nhiều hơn. Bài toán ít hơn. 

- Nhận biết số tròn chục liền trước. 

- Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 100 

- Làm quen với việc ước lượng số đồ vật theo các nhóm 1 chục 

- Vận dụng giải bài toán có một bước tính (bài toán về nhiều hơn) 

Hình học và 

Đo lường 

- Nhận biết điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng 

hàng, đường gấp khúc thông qua hình ảnh trực quan. 

- Thực hiện được đo, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. 

- Nhận biết được các đơn vị đo: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; lít. 

- Xem được lịch, đồng hồ (xem giờ đúng). 

- Tính được độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài các cạnh. 

Một số yếu tố 

Thống kê và 

Xác suất 

- Làm quen với thu thập, phân loại, kiểm đếm các đối tượng thống kê 

trong một số trường hợp đơn giản. 

- Đọc, mô tả và nêu được nhận xét đơn giản các số liệu ở dạng biểu đồ 

tranh. 

- Làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: 

có thể, chắc chắn, không thể, thông qua một vài thí nghiệm, trò chơi. 

Hoạt động 

thực hành và 

trải nghiệm 

Giải quyết các vấn đề thông qua những tình huống xuất phát từ thực 

tiễn. 

3. Môn Tin học 

Lý thuyết 

Chủ đề A. Máy tính và em 

+Nhận biết phần cứng cơ bản của máy tính 

+Nhận biết các loại máy tính khác nhau 

+Nhận biết cách sử dụng điện thoại đúng cách 



+Nhận biết biểu tượng các hệ điều hành cơ bản 

Chủ đề C. Ứng dụng Tin học 

+Nhận biết biểu tượng các phần mềm Paint 

+Công cụ kính lúp 

+Các công cụ vẽ trong Paint 

+Hiểu các công cụ vẽ trong Paint  

+ Biết thao tác sử dụng phím Ctrl để sao chép ảnh 

+ Thao tác sử dụng phím shift để vẽ hình vuông, đường thẳng 

  

Thực hành 

Chủ đề B. Mạng máy tính 

Thực hiện được thao tác với các hòn đảo trong trò chơi Interland 

Chủ đề C. Ứng dụng Tin học 

+ Vẽ hình theo mẫu  

+ Biết tô màu sắc hài hòa cho tranh 

+ Quản lý sản phẩm 

 

 


